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326 135245 Đỗ Thị Huyền Trang 10/11/2009 THCS Tiên Phương D2

327 134377 Nguyễn Thị Kỳ 10/08/2009 THCS Phụng Châu D2

328 134013 Lương Hoài Anh 07/07/2009 THCS Vân Côn D2

329 135217 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/01/2009 THCS Vân Côn D2

330 134078 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/2009 THCS Tân Hoà D2

331 134055 Trần Thị Mai Anh 24/03/2009 THCS Đồng Quang D2

332 135327 Nguyễn Ngọc Xuân Vi 23/03/2009 THCS Ngọc Hòa D2

333 138240 Nguyễn Thị Thu Hà 23/10/2009 THCS Yên Sơn D2

334 135347 Nguyễn Triệu Vy 22/08/2009 THCS Tân Phú D2

335 135345 Nguyễn Thị Ngọc Vy 08/06/2009 THCS Tiên Phương D2

336 134240 Đỗ Thu Hằng 02/12/2009 THCS Phụng Châu D2

337 028680 Nguyễn Minh Thư 08/07/2009 THCS Tiên Phương D2

338 134435 Nguyễn Hương Ly 19/07/2009 THCS Vân Côn D2

339 134097 Nguyễn Thị Thùy Châm 09/04/2009 THCS Tiên Phương D2

340 135264 Phí Thị Trà 03/08/2009 THCS Đồng Quang D2

341 135028 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 16/09/2009 THCS Tân Hoà D2

342 085442 Đỗ Thị Lê Vy 18/05/2009 THCS La Phù D2

343 135267 Vũ Thị Phương Trinh 06/06/2009 THCS Vân Côn D2

344 138694 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/08/2009 THCS Đồng Quang D2

345 134380 Nguyễn Thị Lành 26/03/2009 THCS Phụng Châu D2

346 134335 Đỗ Ngọc Thiên Hương 22/10/2009 THCS Tân Hoà D2

347 135330 Nguyễn Trí Việt 16/10/2009 THCS Phụng Châu D2

348 135108 Nguyễn Tiến Quân 15/06/2009 THCS Tân Hoà D2

349 028491 Nguyễn Bảo Ngọc 18/06/2009 THCS Phụng Châu D2

350 135346 Nguyễn Thị Phương Vy 27/10/2009 THCS Tiên Phương D2

351 134148 Vương Thị Mỹ Duyên 20/06/2009 THCS Đồng Quang D2

352 134060 Vũ Thị Minh Anh 19/06/2009 THCS Tiên Phương D2

353 134419 Nguyễn Sỹ Long 26/07/2009 THCS Vân Côn D2

354 134316 Nguyễn Thu Huyền 27/11/2009 THCS Tân Phú D2

355 134032 Nguyễn Thị Mai Anh 01/10/2009 THCS Tân Phú D2

356 135329 Nguyễn Đạt Việt 16/11/2009 THCS Đồng Quang D2

357 134409 Tống Khánh Linh 05/10/2009 THCS Tiên Phương D2

358 134164 Lê Hướng Dương 04/09/2009 THCS Tân Phú D2

359 135204 Nguyễn Thị Thuận 20/07/2009 THCS Tân Hoà D2

360 134154 Nguyễn Hữu Tiến Dũng 03/08/2009 THCS Tiên Phương D2

361 135085 Nguyễn Khánh Phương 10/01/2009 THCS Đồng Quang D2

362 134329 Nguyễn Trọng Gia Hưng 03/07/2009 THCS Vân Côn D2

363 135102 Vương Trí Quang 19/07/2009 THCS Cộng Hoà D2

364 134390 Lê Thùy Linh 28/02/2009 THCS Phụng Châu D2

365 085307 Nguyễn Ngọc Anh Thư 30/12/2009 THCS Đông La D2

366 134128 Nguyễn Thị Huyền Diệu 14/02/2009 THCS Vân Côn D2

367 134403 Nguyễn Trang Linh 10/01/2009 THCS Đồng Quang D2

368 135218 Hà Minh Thư 03/10/2009 THCS Tân Hoà D2
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369 135172 Nguyễn Phương Thảo 28/07/2009 THCS Tiên Phương D2

370 135247 Đỗ Thị Thùy Trang 14/12/2009 THCS Phụng Châu D2

371 135286 Nguyễn Tiến Trường 17/03/2009 THCS Tân Hoà D2

372 135138 Lê Thị Ánh Sao 19/07/2009 THCS Tân Phú D2
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